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Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BKHCN ngày     tháng 12 năm 2025
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	DOANH THU DỊCH VỤ,  NỘP NGÂN SÁCH VIỄN THÔNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Quý……/20.…
Năm……

	- Đơn vị báo cáo:
Doanh nghiệp viễn thông
- Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Viễn thông


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện kỳ trước
	Thực hiện kỳ báo cáo
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3

	1
	Tổng doanh thu của doanh nghiệp viễn thông - Doanh thu cộng ngang 
	 
	 
	 

	2
	Tổng doanh thu của doanh nghiệp viễn thông - Doanh thu hợp nhất
	 
	 
	 

	
	Tổng doanh thu của DNVT phân theo các nhóm lĩnh vực hoạt động (2=2.1+2.3+2.3); nếu DN có cung cấp dịch vụ tại nước ngoài thì tách riêng doanh thu trong nước và nước ngoài với các lĩnh vực hoạt động tương ứng

	2.1
	Viễn thông
	 
	 
	 

	2.1.1
	Trong nước
	
	
	

	2.1.2
	Nước ngoài
	
	
	

	2.2
	Dịch vụ nội dung
	 
	 
	 

	2.2.1
	Trong nước
	
	
	

	2.2.2
	Nước ngoài
	
	
	

	2.3
	Doanh thu hoạt động khác
	 
	 
	 

	3
	Tổng doanh thu theo ngành viễn thông
	 
	 
	Ngành có mã J61 trong bảng Danh mục ngành kinh tế Việt Nam

	4
	Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông (4= 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)
	 
	 
	

	4.1
	Doanh thu dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định mặt đất (4.1= 4.1.1+..+4.1.15)
	 
	 
	 

	
	Dịch vụ cơ bản
	
	
	

	4.1.1
	Dịch vụ thoại 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Dịch vụ nhắn tin
	 
	 
	 

	4.1.3
	Dịch vụ fax
	 
	 
	 

	4.1.4
	Dịch vụ hội nghị truyền hình
	
	
	

	4.1.5
	Dịch vụ kênh thuê riêng
	
	
	

	4.1.6
	Dịch vụ truyền số liệu
	
	
	

	4.1.7
	Dịch vụ truyền dẫn cho phát thanh, truyền hình
	
	
	

	4.1.8
	Dịch vụ truyền dẫn cho kết nối máy tới máy
	
	
	

	4.1.9
	Dịch vụ mạng riêng ảo
	
	
	

	4.1.10
	Dịch vụ kết nối Internet
	
	
	

	4.1.11
	Dịch vụ cho thuê toàn bộ hoặc một phần mạng viễn thông
	
	
	

	4.1.12
	Dịch vụ cộng thêm 
	
	
	

	4.1.13
	Dịch vụ cơ bản khác
	
	
	

	
	Dịch vụ giá trị gia tăng

	4.1.14
	Dịch vụ truy nhập Internet
	
	
	

	4.1.15
	Dịch vụ giá trị gia tăng khác
	 
	 
	 

	4.2
	Doanh thu dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định vệ tinh
	 
	 
	 

	4.3
	Doanh thu dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất (4.3= 4.3.1+…+4.3.15)
	 
	 
	 

	
	Dịch vụ cơ bản
	
	
	

	4.3.1
	Dịch vụ thoại (4.3.1= 4.3.1.1 +4.3.1.2)
	 
	 
	 

	4.3.1.1
	Trả trước
	 
	 
	 

	4.3.1.2
	Trả sau
	 
	 
	 

	4.3.2
	Dịch vụ nhắn tin (4.3.2= 4.3.2.1 + 4.3.2.2)
	 
	 
	 

	4.3.2.1
	Trả trước
	 
	 
	 

	4.3.2.2
	Trả sau
	 
	 
	 

	4.3.3
	Dịch vụ fax
	 
	 
	 

	4.3.4
	Dịch vụ hội nghị truyền hình
	
	
	

	4.3.5
	Dịch vụ kênh thuê riêng
	
	
	

	4.3.6
	Dịch vụ truyền số liệu
	
	
	

	4.3.7
	Dịch vụ truyền dẫn cho phát thanh, truyền hình
	
	
	

	4.3.8
	Dịch vụ truyền dẫn cho kết nối máy tới máy
	
	
	

	4.3.9
	Dịch vụ mạng riêng ảo
	
	
	

	4.3.10
	Dịch vụ kết nối Internet
	
	
	

	4.3.11
	Dịch vụ cho thuê toàn bộ hoặc một phần mạng viễn thông
	
	
	

	4.3.12
	Dịch vụ cộng thêm 
	
	
	

	4.3.13
	Dịch vụ cơ bản khác
	
	
	

	
	Dịch vụ giá trị gia tăng

	4.3.14
	Dịch vụ truy nhập Internet
(4.3.17=4.3.17.1+4.3.17.2)
	
	
	

	4.3.14.1
	Trả trước
	
	
	

	4.3.14.2
	Trả sau
	
	
	

	4.3.15
	Dịch vụ giá trị gia tăng khác
	 
	 
	 

	4.4
	Doanh thu dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động vệ tinh
	 
	 
	 

	4.5
	Doanh thu dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ cung cấp cần có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông
	 
	 
	 

	4.5.1
	Dịch vụ trung tâm dữ liệu
	 
	 
	 

	4.5.2
	Dịch vụ điện toán đám mây
	
	
	

	4.5.3
	Dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet
	
	
	

	4.5.4
	Dịch vụ thư điện tử
	
	
	

	4.5.5
	Dịch vụ thư thoại
	
	
	

	4.5.6
	Dịch vụ fax GTGT
	
	
	

	5
	Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông sử dụng để tính khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và xác định phí quyền hoạt động viễn thông (5 = 4 – 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3)
	
	
	

	6
	Trị giá dịch vụ viễn thông xuất khẩu
	
	
	

	7
	Trị giá dịch vụ viễn thông nhập khẩu
	
	
	

	8
	Tổng số tiền doanh nghiệp viễn thông nộp NSNN (8=8.1+...+8.4) 
Chia theo loại khoản tiền nộp
	 
	 
	 

	8.1
	Thuế VAT
	 
	 
	 

	8.2
	Thuế TNDN
	 
	 
	 

	8.3
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 

	8.4
	Các khoản nộp khác
	 
	 
	 

	9
	Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp viễn thông
	 
	 
	 

	

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
………, ngày……tháng……năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký số)



